
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BẢNG ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN: TRIẾT - LOGIC 

LỚP:  24CHDS_K38_UD, 24CHHC_K38_UD, 24CHHS_K38_NC, 24CHHS_K38_UD    ĐIỂN LẦN THI: 1 

STT Mã học viên Họ  Tên Ngày sinh Điểm thi Điểm phúc khảo Ghi chú 

1 24380320136 Nguyễn Phúc Dương 24/10/2002 2 2  

2 24380320179 Nguyễn Thái Bảo Trân 20/03/1983 3 3  

3 24380220425 Oupphavanh Seeamphone 01/02/1989 2 3.5 Triết 3.0; Logic 0.5 

4 24380320426 Phounsilakone Anousone 03/11/1979 2.5 3.5 Triết 3.0; Logic 0.5 

5 24380320187 Nguyễn Đặng Thanh Vinh 10/10/1992 2 2  

6 24380410223 Lê Thành Tây 27/07/2002 3.5 3.5  

7 24380420273 Mai Thị Thùy Trang 02/02/1988 3.5 4 Triết 3.5; Logic 0.5 

8 24380410222 Lê Minh Tài 21/10/2002 4 4  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

 

 

PGS. TS. Trịnh Quốc Trung 
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